
Mã đề 1002 Trang 1/3 

SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN 

            ĐỀ CHÍNH THỨC 
 

NĂM HỌC 2026-2027 

MÔN: Lịch Sử – KHỐI: 11 

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

Họ và tên: .................................................Lớp.................... Số báo danh: …... Mã đề 1002 

 

PHẦN I. (3 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến 

câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Cách mạng tư sản là 

A. cuộc cách mạng do liên minh giữa giai cấp tư sản và quý tộc tư sản hoá lãnh đạo. 

B. cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo. 

C. cuộc cách mạng do liên minh giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân lãnh đạo. 

D. cuộc cách mạng do liên minh giữa giai cấp tư sản và nông dân lãnh đạo. 

Câu 2. Tiền đề về xã hội của cuộc Cách mạng tư sản Pháp (cuối thế kỉ XVIII) là: mâu thuẫn giữa 

A. quần chúng nhân dân với nhà nước quân chủ lập hiến. 

B. đẳng cấp thứ ba với các đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc. 

C. nhân dân thuộc địa với chính quyền thực dân xâm lược. 

D. giai cấp tư sản, quý tộc mới với giai cấp vô sản, nông dân. 

Câu 3. Những quan điểm tiến bộ trong trào lưu Triết học Ánh sáng ở Pháp (thế kỉ XVIII) đã 

A. bảo vệ tư tưởng của Giáo hội Thiên Chúa. 

B. dọn đường cho cách mạng vô sản bùng nổ. 

C. củng cố hệ tư tưởng của chế độ phong kiến.  

D. tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến. 

Câu 4. Cuộc Cách mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII) đã đạt được kết quả nào sau đây? 

A. Lật đổ sự thống trị của thực dân của Anh, giành độc lập dân tộc. 

B. Bảo vệ độc lập dân tộc trước sự nhòm ngó của thực dân phương Tây. 

C. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. 

D. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, xây dựng nền cộng hòa dân chủ. 

Câu 5. Một trong những nhiệm vụ dân tộc của các cuộc cách mạng tư sản là 

A. xoá bỏ chế độ phong kiến chuyên chế.    

B. xác lập nền dân chủ tư sản. 

C. đòi quyền tự do chính trị cho mỗi người dân.   

D. thống nhất thị trường, thành lập quốc gia dân tộc. 

Câu 6. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, các nước tư bản chuyển sang giai đoạn 

A. tự do cạnh tranh.                B. đế quốc chủ nghĩa. 

C. chủ nghĩa tư bản hiện đại.   D. chủ nghĩa dân tộc cực đoan. 

Câu 7. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc trưng của chủ nghĩa tư bản hiện đại? 

A. Chủ nghĩa tư bản không ngừng điều chỉnh và thích ứng để tồn tại và phát triển. 

B. Sự dung hợp tư bản ngân hàng với tư bản công nghiệp thành tư bản tài chính. 

C. Xuất hiện các tổ chức độc quyền có vai trò quyết định trong sinh hoạt kinh tế. 

D. Các cường quốc tư bản lớn nhất đã chia nhau xong đất đai trên thế giới. 

Câu 8. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tiềm năng của chủ nghĩa tư bản hiện đại? 

A. Khoảng cách giàu - nghèo được thu hẹp, các mâu thuẫn xã hội được giải quyết triệt để. 

B. Có sức sản xuất phát triển cao dựa trên thành tựu của cách mạng khoa học - công nghệ. 

C. Có bề dày kinh nghiệm, phương pháp quản lí kinh tế và hệ thống pháp chế hoàn chỉnh. 

D. Có khả năng điều chỉnh và thích nghi để tiếp tục tồn tại và phát triển trong bối cảnh mới. 

Câu 9. Một trong những đặc trưng của chủ nghĩa đế quốc là 

A. việc xuất khẩu tư bản (khác với xuất khẩu hàng hóa) đã có ý nghĩa quan trọng. 

B. chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và cao hơn là độc quyền xuyên quốc gia. 

C. lực lượng lao động có những chuyển biến về cơ cấu, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
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D. có sức sản xuất phát triển cao trên cơ sở thành tựu của cách mạng khoa học - công nghệ. 

Câu 10. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản diễn ra theo trình tự nào sau đây? 

A. CNTB độc quyền => CNTB hiện đại => CNTB tự do cạnh tranh. 

B. CNTB tự do cạnh tranh => CNTB hiện đại => CNTB độc quyền. 

C. CNTB hiện đại => CNTB độc quyền => CNTB tự do cạnh tranh. 

D. CNTB tự do cạnh tranh => CNTB độc quyền => CNTB hiện đại. 

Câu 11. Sau Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, người đứng đầu Chính quyền Xô viết là 

A. Lê-nin. B. Xta-lin. C. Pu-tin. D. Goóc-ba-chốp. 

Câu 12. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu mốc hoàn thành của quá trình thành lập Nhà nước Liên bang 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết? 

A. Nước Nga Xô viết thực hiện chính sách kinh tế mới (tháng 3/1921). 

B. Bản Hiệp ước Liên bang được thông qua (tháng 12/1922). 

C. Tuyên ngôn thành lập Liên bang Xô viết được thông qua (tháng 12/1922). 

D. Bản Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô được thông qua (tháng 1/1924). 

 

PHẦN II. (4 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý 

a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S) 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Điều 1: Con người sinh ra đều có quyền tự do và bình đẳng. Những sự phân biệt xã hội chỉ có thể 

dựa trên lợi ích chung. 

Điều 17: Sở hữu quyền là quyền bất khả xâm phạm và thiêng liêng, không ai có thể bị truất quyền đó 

trừ phi khi nào do sự cần thiết chung được xác nhận một cách hợp pháp đòi hỏi rõ ràng phải làm 

như vậy, nhưng với điều kiện phải bồi thường công bằng và được thực hiện ngay trước đó”. 

            (Trần Văn Trị (1989), Cách mạng Pháp 1789, Nxb Giáo dục, Hà Nội, tr. 19-21) 

a) Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ra đời từ cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 

XVIII.  

b) Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền Pháp năm 1789 đề cao quyền lợi của giai cấp tư sản.  

c) Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp năm 1789 không đề cao quyền tư hữu 

cá nhân vì đó là biểu hiện cho sự phân biệt giàu – nghèo trong xã hội.  

d) Trong Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (2/9/1945), chủ tịch Hồ Chí Minh 

đã trích dẫn những câu nói nổi tiếng trong bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp.  

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Lãnh đạo các cuộc cách mạng tư sản là lực lượng mới, có tư tưởng dân chủ tiến bộ, là bộ phận có 

thế lực trong xã hội. Đó là giai cấp tư sản (hoặc quý tộc tư sản hóa) như trong Cách mạng tư sản 

Anh, Đức, Nhật Bản hoặc là giai cấp tư sản công thương như ở Mỹ, Pháp. Thời kỳ sau, có những 

cuộc cách mạng mang tính chất tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo (cách mạng ở nước Nga đầu thế 

kỉ XX). Một số nhà lãnh đạo tiêu biểu của các cuộc cách mạng tư sản như Ô. C rôm - oen (Anh), G. 

Oa – sinh - tơn (Bắc Mỹ), M. Rô - be - spie (Pháp), …”. 

a) Cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới sự lãnh đạo của liên minh tư sản và quý tộc mới, song vai trò 

quan trọng lại thuộc về quý tộc mới.  

b) Đoạn tư liệu đề cập các cuộc cách mạng tư sản đều do giai cấp tư sản lãnh đạo, đều có tư tưởng 

dân chủ tiến bộ, có thế lực trong xã hội.  

c) Ở Nga cách mạng tư sản diễn ra có nét khác biệt về giai cấp lãnh đạo so với các nước Tây Âu và 

Bắc Mĩ.  

d) Giai cấp lãnh đạo cách mạng tư sản ở Tây Âu và Bắc Mĩ không có sự khác biệt với giai cấp lãnh 

đạo của cách mạng ở nước Nga.  
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Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“- Sự tập trung sản xuất và tư bản đạt tới một mức độ phát triển cao khiến nó tạo ra những tổ chức 

độc quyền có một vai trò quyết định trong sinh hoạt kinh tế. 

- Sự hợp nhất tư bản ngân hàng với tư bản công nghiệp và trên cơ sở “tư bản tài chính” đó, xuất 

hiện một bọn đầu sỏ tài chính. 

- Việc xuất khẩu tư bản, khác với việc xuất khẩu hàng hoá, đã có một ý nghĩa quan trọng đặc biệt. 

- Sự hình thành những liên minh độc quyền quốc tế của bọn tư bản chia nhau thế giới. 

- Việc các cường quốc tư bản chủ nghĩa lớn nhất đã chia nhau xong đất đai trên thế giới”. 

(Lê-nin, Lê – nin toàn tập, tập 27, NXB Sự thật, Hà Nội, 1961, tr.402) 

a) Một trong những đặc điểm của chủ nghĩa tư bản độc quyền là xuất hiện các tổ chức độc quyền.  

b) Tổ chức độc quyền là sự liên minh giữa các giai cấp tư sản và chủ nô để thu lợi nhuận cao.  

c) Các cường quốc tư bản chủ nghĩa bắt đầu xâm lược, phân chia thuộc địa trên thế giới. 

d) Sự hợp nhất tư bản ngân hàng với tư bản công nghiệp tạo nên “tư bản tài chính”.  

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây  

"Sự ra đời của Liên bang Xô viết là một sự kiện quan trọng. Sức mạnh của Nhà nước Xô viết được 

củng cố và tăng cường. Đồng thời, đó là thắng lợi của chính sách dân tộc theo chủ nghĩa Lê-nin, của 

tình hữu nghị anh em giữa các dân tộc trong quốc gia công nông đầu tiên trên thế giới. Lần đầu tiên 

trong lịch sử, loài người tiến bộ đã được thấy một con đường giải phóng đúng đắn vấn đề dân tộc, 

đó là thủ tiêu mọi bất bình đẳng dân tộc và xây dựng một cộng đồng anh em giữa các dân tộc”.  

(Nguyễn Anh Thái chủ biên, Lịch sử thế giới hiện đại, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006, tr 46 – 47)  

a) Sự ra đời của Liên bang Xô Viết đã chứng minh học thuyết Mác – Lê nin là đúng đắn, khoa học. 

b) Sự ra đời của Liên bang Xô Viết đã đánh dấu chế độ xã hội chủ nghĩa được xác lập trên toàn lãnh 

thổ Liên Xô rộng lớn  

c) Liên bang Xô Viết ra đời đã xác lập mô hình nhà nước kiểu mới đối lập với mô hình nhà nước tư 

bản chủ nghĩa  

d) Liên bang Xô Viết được thành lập dựa trên cơ sở hợp tác xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội  

 

PHẦN III. (3 điểm) Tự luận. Học sinh trình bày vào giấy làm bài. 

Câu 1 (2 điểm): Chủ nghĩa tư bản hiện đại là gì? Trình bày thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại? 

Câu 2 (1 điểm): Có quan điểm cho rằng “Chủ nghĩa tư bản hiện đại ngày nay đã thay đổi về bản 

chất, không còn là chủ nghĩa tư bản trước đây”. Em có đồng ý với quan điểm đó không, tại sao? 

 

                   ………………Hết…………… 

 

 


